Mẫu số 02: THỐNG KÊ NHÂN LỰC CNTT:

(Kèm theo Công văn số 1291/SGDĐT-CNTT ngày 24/9/2014 của Sở GD&ĐT)

	TT
	Tên đơn vị/trường học
	Số CB phụ trách CNTT

(không tính GV)
	Số giáo viên dạy tin học

(thống kê theo từng loại)
	Tổng số cán bộ đã được qua các lớp bồi dưỡng CNTT
	Số giáo viên có thể sử dụng ứng dụng CNTT cơ bản để hỗ trợ dạy học (dùng phần mềm trình chiếu, soạn thảo văn bản, khai thác Internet, ..)
	Số giáo viên có thể sử dụng thành thạo các công cụ e-learning (Adobe presenter, Lecturemaker, ..) soạn bài giảng
	Số cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng sử dụng phần mềm nguồn mở

	
	
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	
	
	
	

	
	Văn phòng -Phòng GD&ĐT.............
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mầm non ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mầm non ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu học:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	THCS...........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THCS..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm GDTX............
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường THPT................
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm KTTH-HN....
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 03: THỐNG KÊ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ CNTT
(Kèm theo Công văn số 1291/SGDĐT-CNTT ngày 24/9/2014 của Sở GD&ĐT)

	TT
	Tên đơn vị/trường học
	Số máy tính hiện có
	Tổng số bảng thông minh, tuơng tác
	Hiện trạng kết nối Internet (ghi rõ nhà cung cấp dịch vụ mạng)
	Đơn vị đã có website (có/chưa)
	Hiện trạng sử dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử (ghi rõ nhà cung cấp dịch vụ SLLĐT nếu có)

	
	
	Máy tính phục vụ hành chính, văn phòng
	Máy tính dùng để dạy học
	Số máy kết nối Internet
	
	ADSL
	Cáp quang, FTTH
	
	

	
	Văn phòng -Phòng GD&ĐT.............
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm non:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mầm non ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mầm non ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu học:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học ..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THCS:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	THCS...........
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THCS..........
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm GDTX............
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường THPT................
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm KTTH-HN....
	
	
	
	
	
	
	
	


